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STT Nội dung Tổng số 

Chia ra theo khối lớp 

Lớp 6 

(GTPT-

2018) 

Lớp 7 

(THM) 

Lớp 8 

(THM) 

Lớp 9 

(THM) 

I Số học sinh chia theo Phẩm chất (Rèn luyện) 247 72 62 59 54 

1 
Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
210 63 = 87,5% 52 = 83,9% 50 = 84,7% 45 = 83,3% 

2 
Đạt (Khá) 

(tỷ lệ so với tổng số) 
34 06 = 8,3% 

10 = 16,1% 

 

9 = 15,3% 

 
9 = 16,7%;  

3 Đạt (Khối 6) 3 
03 = 4,2% 

 
   

4 
Chưa Đat (CCG) 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0 0 

II Số học sinh chia theo Năng lực (học tập) 247 72 62 59 54 



1 
Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
50 13 = 18,1% 13 = 21% 4 = 6,8% 20 = 37% 

2 
 Khá (đạt) 

(tỷ lệ so với tổng số) 
142 28 = 38,9% 39 = 62,9% 45 = 76,3% 30 = 55,6% 

3 
Đạt (Khối 6) 

(tỷ lệ so với tổng số) 
29 29 = 40,3% 0 0 0 

4 
CĐ (CCG) 

(tỷ lệ so với tổng số) 
26 02 = 2,7% 10 = 16,1% 10 =16,9%. 4 = 7,4 % 

 


